
          ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc

STT C Ngaønh/Lớp Mã số sinh viên T.soá T.soá Ghi chuù

BABAWE22004 đến BABAWE22394 102

BABAAU22031 đến BABAAU22066 7
BABANS22021 đến BABANS22197 31
BABAAD22031 đến BABAAD22069 14
BABAUH22039 đến BABAUH22234 48
BABAUN22011 đến BABAUN22075 9
BABAIU22001 đến BABAIU22316 69

3 3 Quản trị kinh doanh BABAIU22317 đến BABAIU22475 141 141

4 4 Quản trị kinh doanh BABAIU22477 đến BABAIU22638 141 141

Quản trị kinh doanh BABAIU22639 đến BABAIU22690 47

Kỹ thuật y sinh BEBEIU22004 đến BEBEIU22286 92

Kỹ thuật máy tính ITITSB22008 đến ITITSB22029 5
ITITIU22001 đến ITITIU22244 67

ITITDK22020 đến ITITDK22133 16
ITITUN22037 đến ITITUN22053 5

ITITTU22011 đến ITITTU22015 2

ITITWE22003 đến ITITWE22147 46

BTBTIU22010 đến BTBTIU22325 88
BTBTUN22031 đến BTBTUN22057 6

BTBTWE22013 đến BTBTWE22142 19

Kỹ thuật xây dựng CECEIU22041 đến CECEIU22087 11
Kỹ thuật không gian SESEIU22015 đến SESEIU22059 14

8 8 Tài chính - Ngân hàng FAFBIU22001 đến FAFBIU22183 140 140
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STT C Ngaønh/Lớp Mã số sinh viên T.soá T.soá Ghi chuù

Tài chính - Ngân hàng FAFBIU22184 đến FAFBIU22262 67

Toán ứng dụng MAMAIU22010 đến MAMAIU22155 74

10 10 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng IELSIU22010 đến IELSIU22334 140 140

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng IELSIU22335 đến IELSIU22389 50

Ngôn ngữ Anh ENENIU22011 đến ENENIU22167 90
Ngôn ngữ Anh ENENWE22014 đến ENENWE22457 116

Kỹ thuật môi trường CHEVIU22001 đến CHEVIU22002 2
Quản lý xây dựng CECMIU22010 đến CECMIU22047 18

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa EEACIU22005 đến EEACIU22235 91

Khoa học dữ liệu ITDSIU22127 đến ITDSIU22179 46
Kế toán FAACIU22001 đến FAACIU22091 76

IEIEIU22002 đến IEIEIU22120 55
IEIESB22005 đến IEIESB22016 4

Khoa học máy tính ITCSIU22006 đến ITCSIU22313 133
Kỹ thuật hóa học CHCEIU22001 đến CHCEIU22015 15
Kỹ thuật hóa học CHCEIU22016 đến CHCEIU22050 29

Công nghệ thực phẩm BTFTUN22020, BTFTIU22017 đến BTFTIU22202 47
Hóa học BTBCIU22032 đến BTBCIU22105 28

Kỹ thuật điện tử - viễn thông
EEEEUN22003, EEEESB22002, EEEESB22003, 

EEEEIU22003 đến EEEEIU22101
44
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